ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 3483/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 235/TTr-SXD ngày 30 tháng 10 năm 2015, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai (đính kèm danh mục).

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 09/7/2012; thay thế thủ tục thuộc lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quy hoạch xây dựng ban hành tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/8/2014; thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng ban hành tại Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 Điều 3. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị.

Sở Xây dựng có trách nhiệm in ấn, photo đóng thành quyển Bộ thủ tục hành chính đã được công bố, phát hành đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

 Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở xây dựng cập nhật thủ tục hành chính đã được công bố lên phần mềm một cửa liên thông hiện đại cấp sở, huyện và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật nội dung thủ tục hành chính ngành xây dựng đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư:......................................................................................................

- Người đại diện:.............................................. Chức vụ:.......................................

- Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................

 Số nhà: ................. Đường....................Phường (xã)..............................................
 Tỉnh, thành phố:......................................................................................................

 Số điện thoại:...........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................

- Lô đất số:............................................... Diện tích.......................................... m2. 

- Tại:......................................................... Đường:................................................

- Phường (xã).......................................... Quận (huyện).....................................

- Tỉnh, thành phố:.................................................................................................. 

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (Số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung giấy phép:

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Lý do điều chỉnh

6. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh:.....................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:.......................... Cấp ngày:.....................

- Địa chỉ:..................................................................................................................

- Điện thoại:…………………..........................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại:.....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):............................. cấp ngày.....................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh:...... tháng.

8. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                         2 -               
	...... ..,  ngày... tháng... năm....

Ngư​ời làm đơn

 (Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng10 năm 2013

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ hộ:........................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................

 Số nhà:................. Đường.................... Phường (xã)......................................

 Tỉnh, thành phố:.............................................................................................

 Số điện thoại:.................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.......................................................................................

- Lô đất số:.......................................... Diện tích............m2. 

- Tại:........................................... . ................................................

- Phường (xã).......................................... Quận (huyện).....................................

- Tỉnh, thành phố:.......................................................................................... 

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp (số, ngày, cơ quan cấp):...............................

Nội dung giấy phép:

-

-

4. Nội dung giấy phép đề nghị điều chỉnh:

-

-

5. Lý do điều chỉnh

6. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế điều chỉnh (nếu có):...................................

- Chứng chỉ hành nghề số:............... do………….. Cấp ngày:.....................

- Địa chỉ:.................................................................................................

- Điện thoại:…………………..........................

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có):.......................... cấp ngày..................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh:................ tháng.
8. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -                                                         2 -               
	...... ..,  ngày... tháng... năm....

Ngư​ời làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)


Phụ lục V

(Kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:..........................................................................................

1.1. Tên:..........................................................................................................

1.2. Địa chỉ:.....................................................................................................

1.3. Số điện thoại:...........................................................................................

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:................................................................

2. Kinh nghiệm thiết kế:.................................................................................

2.1. Kê 03 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:
a) ............................................................................................................

b) ............................................................................................................

c) ............................................................................................................

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 

a) Số lượng:................................................................................................

Trong đó:................................................................................................

- KTS:................................................................................................

- KS các loại:

b) Chủ nhiệm thiết kế: ................................................................................

- Họ và tên:................................................................................................

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):.............................................

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):.......
.......................................................................................................................................
c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):..............................

- Họ và tên:................................................................................................

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):...................................................

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): ............................................................................................................................
........, ngày ..... tháng .... năm ....
Đại diện đơn vị thiết kế

36. Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

a) Trình tư thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình để được hướng dẫn thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng (đã được niêm yết công khai tại cơ quan).

Bước 2:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ (HS) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận tiếp nhận :

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

+ Viết biên nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ);

+ Nhập tên hồ sơ vào sổ tiếp nhận và trả kết quả, máy vi tính.

Bước 3:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thụ lý;

- Nhập vào sổ theo dõi xử lý hồ sơ;

- Kiểm tra, xem xét hồ sơ gia hạn, cấp lại giấy phép;

- Nếu HS không đạt yêu cầu, báo lãnh đạo phòng đề nghị ý kiến lãnh đạo sở trả HS.

- Nếu HS hợp lệ, soạn thảo gia hạn giấy phép xây dựng, lập phiếu trình; liên hệ bộ phận lưu trữ thực hiện sao y giấy phép xây dựng.
- Hoàn tất hồ sơ chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4: Chủ đầu tư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nộp lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng, ký tên vào sổ theo dõi và nhận giấy phép hoặc văn bản trả hồ sơ hoặc bản sao giấy phép xây dựng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’

(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu) hoặc đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng của chủ đầu tư trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại GPXD - 01 bản chính.

2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp gia hạn GPXD hoặc trường hợp cấp lại GPXD do giấy phép xây dựng bị rách, nát)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND cấp huyện.

- Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị (đối với thành phố Biên Hòa, Long Khánh, Nhơn Trạch, Long Thành và Trảng Bom); Phòng Kinh tế Hạ tầng thuộc UBND các huyện còn lại.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (tùy trường hợp, tính chất công trình khi cần phải làm rõ thông tin).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy phép xây dựng được gia hạn.

- Bản sao y giấy phép xây dựng và chỉ cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất.

h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/01 giấy phép (thu theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Do chủ đầu tư tự lập - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Mẫu 14, Phụ lục III Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

1. Trong thời hạn trước 30 ngày và tối đa là sau 06 tháng kể từ thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2. Chủ đầu tư được cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp giấy phép xây dựng bản chính bị thất lạc, bị rách, nát.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012; căn cứ Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009; căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; quy hoạch xây dựng được duyệt .

- Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Mẫu 14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Kính gửi:…(Cơ quan cấp giấy phép xây dựng)…

1. Tên chủ đầu tư: ………………………………………………………………….....
(Hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật): ………………………………….
- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………
Số nhà: ……………………………………… đường: ……………………………….
Phường (xã, thị trấn): ……………………….. quận (huyện): ………………………..
- Số điện thoại: ………………………………………………………………………..
Là chủ đầu tư xây dựng công trình ....................... …………………………………...
tại số ………………………………… đường………………………………………...
Phường (xã, thị trấn): ………………………... quận (huyện): ……………………….
Đã được ……………............................................................. cấp Giấy phép xây dựng số:……/GPXD ngày...... tháng.......
năm........

2. Lý do xin gia hạn: (Lý do chưa đủ điều kiện khởi công theo thời hiệu của giấy phép xây dựng) ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Đính kèm:
……………, ngày..... tháng..... năm.........

- Giấy phép xây dựng (bản chính)
Người làm đơn 
 - 
(Ký ghi rõ họ tên 
 
và đóng dấu nếu là pháp nhân)

II. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

37. Thủ tục cấp phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh 
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện (Bộ phận một cửa) để được hướng dẫn thủ tục; điền thông tin vào mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo yêu cầu.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ cho phòng (bộ phận) chuyên môn giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn (ghi bằng phiếu ý kiến cụ thể) để người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.
- Bước 3: Đối với cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn, cây trong công trình tôn giáo, các di tích đã được xếp hạng, các danh lam thắng cảnh và trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước thì trước khi cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp huyện phải gửi toàn bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng để xin ý kiến thỏa thuận.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả ghi trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’

(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin di dời hoặc đốn hạ cây xanh (theo Phụ lục I của Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai) 

+ Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng trong đó có định vị cây xanh cần chặt hạ, di dời. Trường hợp không có bản vẽ thiết kế thì trong đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, di dời, kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, di dời cây xanh.
+ 02 tấm ảnh khổ tối thiểu (10 x 15cm), trong đó phải có 01 tấm ảnh chụp chính diện nhà.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng đối với trường hợp quy định tại Bước 3.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục I của Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND

ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

ĐỐN HẠ, DI DỜI CÂY XANH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Điện thoại:........................................... Fax:..................................................

Xin được chặt hạ (di dời) cây.............. tại đường........................................., xã (phường):........................, huyện (thành phố, thị xã):................

Loại cây:..................; chiều cao (m):................. ; đường kính (m):..................

Mô tả hiện trạng cây xanh:............................................................................

Lý do cần chặt hạ (di dời):.............................................................................

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan./.
........., Ngày......... tháng.......... năm..........

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:


· Ảnh chụp hiện trạng;
· Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng (nếu có).
III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

38. Thủ tục thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết các khu vực thuộc dự án đầu tư xây dựng được cấp giấy phép quy hoạch)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Thẩm định, lập tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện nhận kết quả hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện sẽ phát hành quyết định theo đường văn thư (bưu điện). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’

(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư (02 bản chính);

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đính kèm các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 theo quy định (03 cuốn);

- Sơ đồ vị trí kèm theo văn bản thỏa thuận địa điểm của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp lý khác có liên quan (02 bộ photo);

- Văn bản tổng hợp về kết quả lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định (02 bản photo);

- Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan (02 bản chính).

- Đối với hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải bổ sung thêm văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (02 bản photo).

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ (01 bản);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn (01 bộ - đóng thành tập), bao gồm:

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn;

+ Chứng chỉ hành nghề của người chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từng bộ môn chuyên ngành;

+ Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận của từng cá nhân tham gia thiết kế;

- Đối với hồ sơ thuộc vốn ngân sách: Bổ sung dự toán kinh phí lập quy hoạch (03 bộ) bao gồm:

+ Kinh phí công tác lập quy hoạch;

+ Kinh phí công tác khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án (nếu có), gồm: 

• Nhiệm vụ khảo sát kèm quyết định phê duyệt của chủ đầu tư;

• Phương án kỹ thuật khảo sát kèm quyết định phê duyệt của chủ đầu tư.
+ Đối với dự toán quy hoạch lập riêng, cần bổ sung:

• Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất;

• Bảng lương nhân viên của 02 tháng gần nhất.
d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn):

+ Thời gian thẩm định nhiệm vụ 15 ngày.

+ Thời gian phê duyệt nhiệm vụ 10 ngày.

- Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị:

+ Thời gian thẩm định nhiệm vụ 20 ngày.

+ Thời gian phê duyệt nhiệm vụ 15 ngày.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận quản lý về quy hoạch xây dựng thuộc Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng Đồng Nai (phối hợp có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi UBND cấp huyện phê duyệt).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Sau khi thẩm định, Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng ban hành tờ trình trình UBND cấp huyện.

- Trên cơ sở tờ trình của Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê duyệt.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Hồ sơ thể hiện phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng cấp trên được duyệt.

- Hồ sơ phải để trong hộp đựng hồ sơ, chiều cao tùy số lượng hồ sơ lưu bên trong.

- Bên ngoài hộp ghi rõ tên hồ sơ, quy mô diện tích và tên chủ đầu tư, thành phần hồ sơ (dán lên gáy thùng hồ sơ).

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam;

- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư Liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiêp;

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Quyết định 21/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 35/2012/Qđ-UBND ngày 08/6/2012 quy định về thủ tục cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; 

- Văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền; giấy phép quy hoạch được cấp; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được duyệt; các quy hoạch ngành khác có liên quan đến quy hoạch xây dựng.
39. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (bao gồm đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Thẩm định, lập tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện nhận kết quả hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện sẽ phát hành quyết định theo đường văn thư (bưu điện). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’

(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư (02 bản chính).

- Đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải bổ sung thêm văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (02 bản photo).

- Giấy phép quy hoạch được cấp (kèm quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của chủ đầu tư) đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng; hoặc quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền đối với các hồ sơ khác (02 bộ photo).

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng (03 cuốn), ngoài các nội dung thuyết minh quy hoạch, phải đính kèm: 

+ Các phụ lục tính toán kèm theo;

+ Các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 (hoặc khổ lớn hơn) với tỷ lệ đảm bảo đọc rõ các số liệu; 

+ Sơ đồ vị trí kèm theo văn bản thỏa thuận địa điểm của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp lý khác có liên quan;

+ Văn bản tổng hợp về kết quả lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định;

+ Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan;

+ Biên bản thông qua nội dung đồ án (nếu có) và văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp.

- Bản vẽ đủ thành phần và đúng tỷ lệ theo quy định (01 bộ màu). 

- Đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng: Bổ sung bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông được duyệt (01 bộ photo - có dấu của cơ quan phê duyệt).

- Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch (03 cuốn) đính kèm các bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 (hoặc khổ lớn hơn) với tỷ lệ đảm bảo đọc rõ các số liệu.

- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án (01 bản).

- Đĩa CD ROM (02 cái - chép toàn bộ file bản vẽ quy hoạch dạng file CAD, thuyết minh tổng hợp, quy định quản lý xây dựng, tờ trình, dự thảo quyết định và scan tất cả các văn bản pháp lý có liên quan).

- Hồ sơ khảo sát xây dựng (01 bộ), bao gồm:

+ Hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công việc khảo sát, hợp đồng; 

+ Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt kèm quyết định;

+ Hồ sơ tổ chức giám sát, thẩm định và báo cáo tổng kết kỹ thuật khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh);

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn quy hoạch (02 bộ - đóng thành tập), bao gồm:

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn;

+ Chứng chỉ hành nghề của người chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từng bộ môn chuyên ngành.

+ Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận của từng cá nhân tham gia thiết kế.

+ Đối với chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị hạng I, hạng II thì chủ nhiệm đồ án phải được phân hạng theo quy định.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn:

+ Đối với quy hoạch chung xây dựng xã là 35 ngày, trong đó:

• Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 20 ngày.

• Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 15 ngày.

+ Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn là 40 ngày, trong đó:

• Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 25 ngày.

• Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 15 ngày.

- Thời gian thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị là 40 ngày, trong đó:

+ Thời gian thẩm định đồ án quy hoạch 25 ngày.

+ Thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch 15 ngày.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận quản lý về quy hoạch xây dựng thuộc Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng Đồng Nai (phối hợp có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi UBND cấp huyện phê duyệt).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Sau khi thẩm định, Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng ban hành tờ trình trình UBND cấp huyện.

- Trên cơ sở tờ trình của Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND cấp huyện xem xét ban hành quyết định phê duyệt.

h) Phí, lệ phí: Phí thẩm định quy hoạch xây dựng thu theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Hồ sơ thể hiện phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng cấp trên được duyệt.

- Hồ sơ phải để trong hộp đựng hồ sơ, chiều cao tùy số lượng hồ sơ lưu bên trong.

- Bên ngoài hộp ghi rõ tên hồ sơ, quy mô diện tích và tên chủ đầu tư, thành phần hồ sơ (dán lên gáy thùng hồ sơ).

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam;

- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Thông tư Liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiêp;

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Quyết định 21/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dụng;

- Quyết định số 35/2012/Qđ-UBND ngày 08/6/2012 quy định về thủ tục cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; 

- Văn bản chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền; giấy phép quy hoạch được cấp; nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được duyệt; các quy hoạch ngành khác có liên quan đến quy hoạch xây dựng.

40. Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và nộp hồ sơ. 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thủ tục hồ sơ (trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ).

Bước 3: Thẩm định, lập tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và chuyển hồ sơ trình UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả, đương sự đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện nhận kết quả hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện sẽ phát hành quyết định theo đường văn thư (bưu điện). 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’

- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

- Thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’

(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (02 bản chính - theo mẫu đính kèm);

- Sơ đồ vị trí địa điểm, phạm vi, ranh giới khu đất dự kiến đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (02 bản photo - đo đạc theo hệ tọa độ VN 2000, được thể hiện trên bản đồ hiện trạng khu đất theo quy định tỷ lệ 1/2.000 - 1/500 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện với thời hạn chưa quá 01 năm);

- Sơ đồ vị trí kèm theo văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền; các văn bản pháp lý có liên quan đến việc đầu tư trên khu vực cấp phép quy hoạch (02 bộ photo);

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án (02 bản photo);

- Hồ sơ (thuyết minh, bản vẽ) đề xuất các nội dung: Dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư (05 cuốn).

d) Thời hạn giải quyết: Là 45 ngày, trong đó:

- Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến cấp giấy phép quy hoạch là 30 ngày.

- Thời gian xem xét và cấp giấy phép quy hoạch là 15 ngày. 

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận quản lý về quy hoạch xây dựng thuộc Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng Đồng Nai, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Sau khi thẩm định, Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng ban hành Tờ trình trình UBND cấp huyện.

- Trên cơ sở tờ trình của Phòng Quản lý Đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND cấp huyện xem xét cấp giấy phép quy hoạch.

h) Lệ phí: 2.000.000 đồng/giấy phép (theo Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch).

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (theo Phụ lục 01, Mẫu 01 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị).
- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (theo Phụ lục 03, Mẫu 03 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Hồ sơ thể hiện phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng cấp trên được duyệt.

- Hồ sơ phải để trong hộp đựng hồ sơ, chiều cao tùy số lượng hồ sơ lưu bên trong.

- Bên ngoài hộp ghi rõ tên hồ sơ, quy mô diện tích và tên chủ đầu tư, thành phần hồ sơ (dán lên gáy thùng hồ sơ).

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Văn bản số 1277/BXD-KTQH ngày 01/8/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép quy hoạch thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấp giấy phép quy hoạch;

- Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Quy chuẩn về quy hoạch đô thị;

- Quy định quản lý theo quy hoạch đô thị;

- Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi :


1. Chủ đầu tư:


- Người đại diện:
 Chức vụ:


- Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà:
Đường:


Phường (xã/thị trấn):
Quận (huyện, thị xã):


- Số điện thoại:


2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư:


- Phường (xã)
Quận (huyện, thị xã):


- Thành phố: 


- Phạm vi dự kiến đầu tư: 


- Quy mô, diện tích:………………….


- Hiện trạng sử dụng đất:


3. Nội dung đầu tư:


- Chức năng dự kiến:


- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:


4. Tổng mức đầu tư dự kiến:


5. Cam kết: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.

- ……

 
	…………., ngày… tháng… năm……

Người làm đơn

Ký tên

(Đóng dấu nếu là tổ chức)


Mẫu 01:  Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi : 


1. Chủ đầu tư:


- Người đại diện:
 Chức vụ:


- Địa chỉ liên hệ:


- Số nhà:
Đường:


Phường (xã/thị trấn):
Thành phố (huyện, thị xã):


- Số điện thoại:


2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư:


- Phường (xã, thị trấn):
Thành phố (huyện, thị xã):


- Thành phố: 



- Phạm vi ranh giới: 


- Quy mô, diện tích:………………….


- Hiện trạng sử dụng đất:


3. Nội dung đầu tư:


- Chức năng công trình: 


- Mật độ xây dựng:


- Chiều cao công trình:


- Số tầng:


- Hệ số sử dụng đất:


- Dự kiến tổng diện tích sàn xây dựng:


4. Tổng mức đầu tư dự kiến xây dựng:


5. Cam kết: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Đơn đính kèm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.

- ……

 
	…………., ngày …. tháng ……. năm ……

Người làm đơn

Ký tên

(Đóng dấu nếu là tổ chức)


Mẫu 03: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)









MẪU SỐ 01
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